
SP NN CT TD TL CN NoN KT
GV

KG

1 Triết học Mác - Lênin ĐHK14, CĐK28 11

A3: 401, 402, 403, 301, 

302, 303, 201, 202, 203, 

A5: 201, 202

320

2 Triết học Mác - Lênin ĐHK14, CĐK28 11

A3: 401, 402, 403, 301, 

302, 303, 201, 202, 203, 

A5: 201, 202

320

Sáng thứ 2

17/01/2022
1,2 Tiếng Anh 1

14 NNTQ, SPToán, 

Luật
2

Phòng tin nhà 15 tầng:

201, 202
119

Khánh 

(ĐT)

KT-

ĐBCL
1 1

Chiều thứ 2

17/01/2022
1,2 Tiếng Anh 1

14A GDTH, 14A 

GDMN
2

Phòng tin nhà 15 tầng:

201, 202
120

Duẫn 

(KT-

ĐBCL)

KT-

ĐBCL
2

Sáng thứ 3

18/01/2022
1,2 Tiếng Anh 1

14B GDTH, 14B 

GDMN
2

Phòng tin nhà 15 tầng:

201, 202
117

Thủy 

(KT)

KT-

ĐBCL
1 1

Chiều thứ 3

18/01/2022
1,2 Tiếng Anh 1

14C GDTH, 13 

CNTT, 14 KT-QTKD, 

Thú y

2
Phòng tin nhà 15 tầng:

201, 202
121

Duẫn 

(KT-

ĐBCL)

KT-

ĐBCL
1 1

1,2 Tiếng Anh 1

14D GDTH, 14 

SPTin, CNTT, XD, 28 

GDMN

2
Phòng tin nhà 15 tầng:

201, 202
124 1 1

Nghe - Nói 1 14 SPA, NNA 1 A1: 303 27

Tiếng Trung tổng hợp 1 14 NNTQ 4 A1: 201, 202, 203, 102 94 2 6

2 Tâm lý học đại cương 14 GDMN 4 A1: 201, 202, 203, 102 108 2 6

Đọc - Viết 1 14 SPA, NNA 27 2

Sức bền vật liệu 1 14 XD 3

Tin học đại cương 14A GDTH 4
Phòng TH tin A1: 401

Nhà 15 tầng: 201, 202
70 6

Hình học họa hình 14 XD 3

Ngữ pháp 14 SPA, NNA 27
2

15 3 13

UBND TỈNH HÀ TỈNH LỊCH THI VÀ ĐIỀU ĐỘNG CÁN BỘ COI THI               

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ TĨNH HỌC KÌ I, NĂM HỌC 2021-2022

THƯ KÍ

CÁN BỘ COI THI

Cho các lớp Hệ chính quy K14, K28

KHỐI/LỚP
SỐ 

PHÒNG

NHÀ A1, A3, A5 - CƠ SỞ CẨM VỊNH

THỜI GIAN
CA 

THI
HỌC PHẦN PHÒNG THI

SỐ 

SV

ĐIỀU 

HÀNH

Chiều

thứ 7

15/01/2022

Đồng 

(TD)

KT-

ĐBCL

Sáng thứ 2

14/02/2022
1

Vũ

(KT-

ĐBCL)

KT-

ĐBCL

KT-

ĐBCL

Sáng thứ 4

19/01/2022

Thủy 

(KT)

1 A1: 102

1
Khoa NN cử 02 CBCT

Sáng thứ 6

21/01/2022
1 A1: 1021

KT-

ĐBCL

1



SP NN CT TD TL CN NoN KT
GV

KG

THƯ KÍ

CÁN BỘ COI THI

KHỐI/LỚP
SỐ 

PHÒNG
THỜI GIAN

CA 

THI
HỌC PHẦN PHÒNG THI

SỐ 

SV

ĐIỀU 

HÀNH

Chiều thứ 2

14/02/2022
1 Tin học đại cương

14A GDMN, 14 

QTKD, TCNH, QTDL, 

Thú y

3
Phòng TH tin A1: 401

Nhà 15 tầng: 201, 202
81

Đồng 

(TD)

KT-

ĐBCL
6

Sáng thứ 3

15/02/2022
1 Tin học đại cương

14A NNTQ, SPToán, 

SP Anh, NN Anh
3

Phòng TH tin A1: 401

Nhà 15 tầng: 201, 202
86

Thủy 

(KT)

KT-

ĐBCL
6

Chiều thứ 3

15/02/2022
1 Tin học đại cương 14D GDTH 3

Phòng TH tin A1: 401

Nhà 15 tầng: 201, 202
71

Khánh 

(ĐT)

KT-

ĐBCL
6

Tin học đại cương 14B NNTQ, Luật, KT 3
Phòng TH tin A1: 401

Nhà 15 tầng: 201, 202
81 6

Tiếng Trung 1 14 SPA, NNA 27

Cơ học cơ sở 14 XD 3

Chiều thứ 4

16/02/2022
1 Tin học đại cương 14C GDTH 3

Phòng TH tin A1: 401

Nhà 15 tầng: 201, 202
69

Khánh 

(ĐT)

KT-

ĐBCL
6

Sáng thứ 5

17/02/2022
1 Luyện âm 14 SPA, NNA 1 A1: 102 27

KT-

ĐBCL

Chiều thứ 5

17/02/2022
1 Tin học đại cương 14B GDMN 3

Phòng TH tin A1: 401

Nhà 15 tầng: 201, 202
58

Duẫn 

(KT-

ĐBCL)

KT-

ĐBCL
6

Tiếng Trung tổng hợp 2 14 NNTQ 4 A1: 201, 202, 203, 102 94 2 5 1

Tin học đại cương
14 SPTin, CNTT, XD, 

28 GDMN
3

Phòng TH tin A1: 401

Nhà 15 tầng: 201, 202
53 6

Chiều thứ 6

18/02/2022
1 Tin học đại cương 14B GDTH 3

Phòng TH tin A1: 401

Nhà 15 tầng: 201, 202
59

Khánh 

(ĐT)

KT-

ĐBCL
6

Ghi chú:   

 - Thời gian thi:  - Sáng:  Ca 1:  7 giờ 00 phút;  Ca 2:  9 giờ 00 phút,  

 - Chiều: Ca 1: 13 giờ 30 phút; Ca 2: 15 giờ 30 phút

 - Để tránh lộn xộn, yêu cầu sinh viên đến đúng giờ quy định

 - Các khoa, bộ môn nộp danh sách CBCT về phòng ĐBCL (Cô Lý) vào thứ tư hàng tuần

 - Những sai sót, vướng mắc yêu cầu các đơn vị báo cáo về phòng Đào tạo kịp thời.

PHỤ TRÁCH

TS Nguyễn Văn Hòa

TL. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

2

 - Đề nghị các khoa không bố trí Cán bộ Hành chính đi coi thi

1 A1: 102

Hà Tĩnh, ngày 29 tháng 11 năm 2021

Khoa NN cử 02 CBCT

Sáng thứ 6

18/02/2022
1

Duẫn 

(KT-

ĐBCL)

KT-

ĐBCL

Sáng thứ 4

16/02/2022
1

Thành 

(TD)

KT-

ĐBCL

2


